
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 204, phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

15/10/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y TẾ KHẢI MINH

0109779673

STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng

3250

2. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: Cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc 

2100

3. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại thực phẩm bao gồm:
- Thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng;
- Thực phẩm chức năng 

1079

4. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết:
- Phòng khám đa khoa;
- Phòng khám chuyên khoa, bác sỹ gia đình;

8620

5. Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế
Chi tiết: Bệnh viện 

8610

6. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
- Phòng xét nghiệm;
- Cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trong 
nước và ra nước ngoài

8699

7. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

8. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

9. Sửa chữa thiết bị điện 3314

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ Y 
TẾ KHẢI MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: KHAI MINH MEDICAL SERVICE AND 
TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: KHAI MINH MEDICAL CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986411168
Email:

Fax:
Website:
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100.000.000 VNĐ

10. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

11. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

12. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị y tế

7730

13. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, mỹ phẩm 
và chế phẩm vệ sinh; Cơ sở bán buôn thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc

4649

14. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
- Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế, 

4659

15. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Cơ sở bán lẻ thuốc; 
- Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; 
- Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh 

4772(Chính)

16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Kinh doanh thực phẩm chức năng;
Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản, rau quả, cà 
phê, chè, đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản 
phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột...

4632

17. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất khác: hóa chất dùng trong xét 
nghiệm
- Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh 
dầu, khí công nghiệp, keo hoá học, chất màu, nhựa tổng hợp, 
methanol, parafin, dầu thơm và hương liệu, sôđa, muối công 
nghiệp, axít và lưu huỳnh,...;
- Bán buôn phân bón và sản phẩm nông hóa 

4669

18. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết:
Đại lý bán hàng hóa
Môi giới mua bán hàng hóa (trừ đấu giá)

4610

19. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

20. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN THIỀU

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 151711738

2 LÊ THỊ THU 
HIỀN

Việt 
Nam

Thành phố Cần Thơ, 
Việt Nam

50.000.000 50,000 070514936

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       070514936
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Số nhà 143, tổ 2, Phường Hưng Thành, Thành phố Tuyên Quang, 
Tỉnh Tuyên Quang, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Căn hộ 1511, Tòa nhà Spring, số 47 Nguyễn Tuân, Phường Thanh 
Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THỊ THU HIỀN Nữ

09/05/1974 Kinh Việt Nam

26/09/2009 Công an tỉnh Tuyên Quang

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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